
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 07h00 - 10/03/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26207100246  Ngô Kim  Anh 03/09/2002 Quảng Nam 29THT10

2 26207120623  Võ Lê Nguyệt  Anh 24/01/2000 Huế 29THT10

3 27203850443
 Nguyễn Đặng
Quỳnh

 Anh 17/10/2003 Quảng Trị 29THT10

4 27202202341  Đặng Thị Ngọc  Ánh 18/05/2003 Đắk Lắk 29THT10

5 26207129681  Lê Thị Xuân  Diệu 15/04/2002 Đắk Lắk 29THT10

6 26207130841  Nguyễn Thị Kiều  Dung 06/03/2002 Quảng Ngãi 29THT10

7 27212246970  Lê Bá  Duy 08/04/2003 Quảng Trị 29THT10

8 26207229342  Nguyễn Thị Thuỳ  Duyên 30/12/2002 Quảng Nam 29THT10

9 26202429073  Phạm Phương  Hậu 26/09/2002 Quảng Ngãi 29THT10

10 27202145106  Đặng Thị  Hiền 12/01/2003 Quảng Nam 29THT10

11 26217200237  Đỗ Tấn  Hoàng 20/08/2002 Quảng Nam 29THT10

12 26217225450  Phùng Đức  Huy 12/09/2002 Đà Nẵng 29THT10

13 27211349572  Đỗ Trung  Kiên 18/09/2003 Kon Tum 29THT10

14 26212141913  Lê Tuấn  Kiệt 02/01/2002 Kon Tum 29THT10

15 27202247498  Lâm Hoàng Mỹ  Linh 08/11/2003 Quảng Ngãi 29THT10

16 26202100061  Phan Thị Châu  Loan 12/10/2002 Quảng Bình 29THT10

17 26217234188
 Nguyễn Ngọc
Hoàng

 Nam 14/09/2002 Quảng Nam 29THT10

18 27202202828  Lê Thị Ánh  Nguyệt 31/03/2003 Nghệ An 29THT10

19 27202253525  Nguyễn Thị Yến  Nhi 20/08/2003 Quảng Ngãi 29THT10

20 27203802213  Hồ Khánh  Nhi 27/11/2003 Quảng Trị 29THT10

21 25203102419  Hồ Thị  Phương 16/08/2001 Đắk Nông 28TYC3 Lần 1

22 27204700668  Trần Thị Việt  Hà 31/01/2003 Vũng Tàu 29CBN4 Lần 1

23 27204753396  Hoàng Thị Ngọc  Ly 12/07/2003 Quảng Trị 29CBN4 Lần 1

24 26202541851  Nguyễn Thị  Điểm 29/11/2002 Quảng Ngãi 29CYC3 Lần 1
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1 26202135787  Võ Huyền  Như 08/06/2001 Bình Định 29THT10

2 26202342351  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 23/08/2002 Quảng Bình 29THT10

3 051303003603  Nguyễn Thị Hồng  Phi 07/10/2003 Quảng Ngãi 29THT10

4 26208635559  Cao Phạm Thu  Phương 28/04/2002 Quảng Bình 29THT10

5 27203802587  Nguyễn Lê Diễm  Quỳnh 02/10/2003 Quảng Nam 29THT10

6 27204322424  Phạm Thị Như  Quỳnh 20/04/2003 Quảng Ngãi 29THT10

7 27203828919  Võ Ngọc Bảo  Thiên 16/02/2003 Hồ Chí Minh 29THT10

8 27207246252  Hồ Thị Anh  Thư 20/04/2003
Thừa Thiên

Huế
29THT10

9 27202151650  Trần Thị Thanh  Trúc 04/10/2003 Quảng Ngãi 29THT10

10 051303002286  Phạm Thị Kim  Tuyến 04/12/2003 Quảng Ngãi 29THT10

11 27202247608  Phạm Thị Bảo  Uyên 18/08/2003 Quảng Ngãi 29THT10

12 26207220101  Dương Quang Minh  Anh 01/08/2002 Quảng Trị 29TSC8

13 28204147864  Phan Ngọc  Anh 04/09/2004 Quảng Nam 29TSC8

14 26207132338  Lê Thị Hoàng  Châu 12/10/2002 Đà Nẵng 29TSC8

15 26214300380  Lê Hữu  Công 21/07/2002 Quảng Bình 29TSC8

16 27212146659  Huỳnh Tấn  Đạt 17/08/2003 Quảng Nam 29TSC8

17 27202541898  Đào Nguyễn Khải  Hà 09/03/2003 Gia Lai 29TSC8

18 27217123844  Nguyễn Trương Hải  Hà 13/11/2003 Kon Tum 29TSC8

19 26203032575  Lê Thị Thanh  Hằng 21/07/2002 Quảng Ngãi 29TSC8

20 27202239183  Nguyễn Thị Diệu  Hiền 25/10/2003 Đắk Nông 29TSC8

21 27202441806  Phan Thu  Hiền 28/12/2003 Phú Yên 29TSC8

22 27203130847  Nguyễn Phương  Hiền 15/10/2003 Kon Tum 29TSC8

23 26207232537  Phạm Huỳnh Thuý  Hoa 06/09/2002 Đà Nẵng 29TSC8

24 26202642412  Nguyễn Thị  Bình 26/02/2002 Quảng Trị 29THT9 Thi ghép

25 26207126523  Nguyễn Thị Thu  Châu 18/08/2002 Quảng Nam 29THT9 Thi ghép

26 26207135882  Trương Đỗ Tâm  Nhi 06/08/2002 Đà Nẵng 29TSC6 Thi ghép
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1 26215421531  Nguyễn Thanh Nhật  Hoàng 28/02/2001 Đà Nẵng 29TSC8

2 27212134735  Nguyễn Huy  Hoàng 15/08/2003 Quảng Trị 29TSC8

3 26215433250  Phạm  Huy 20/10/2002 Gia Lai 29TSC8

4 26215400436  Nguyễn Bảo  Khiêm 15/12/2002 Phú Yên 29TSC8

5 27212645247  Võ Nguyễn Hoài  Ngọc 23/06/2003 Gia Lai 29TSC8

6 27215103087  Võ Thạch Thảo  Nguyên 25/12/2003 Đà Nẵng 29TSC8

7 26203033237  Lê Thị Phương  Nhung 11/02/2000 Quảng Trị 29TSC8

8 26205434140  Dương Thu  Quyên 09/03/2002 Phú Yên 29TSC8

9 26205400140  Trần Thị Như  Quỳnh 09/10/2002 Quảng Nam 29TSC8

10 26205426482  Phan Nhật  Quỳnh 18/02/2002 Đà Nẵng 29TSC8

11 26211224442  Nguyễn Bảo  Thắng 26/01/2002 Đà Nẵng 29TSC8

12 26205400626  Võ Đỗ Thục  Thi 26/11/2002 Lâm Đồng 29TSC8

13 27207129095  Lê Thị Như  Thiện 02/09/2003 Bình Định 29TSC8

14 27212244450  Nguyễn Văn  Thuận 20/02/2003 Quảng Nam 29TSC8

15 27202148773  Nguyễn Phan Hoài  Thương 14/11/2003 Đà Nẵng 29TSC8

16 27212401017  Đỗ Yên  Thùy 12/09/2003 Quảng Nam 29TSC8

17 28214100488  Nguyễn Trọng  Tin 01/01/2004 Khánh Hòa 29TSC8

18 27203327774  Tưởng Thị Thùy  Trâm 21/11/2003 Quảng Nam 29TSC8

19 2220523267  Võ Thị  Tuyết 23/05/1998 Hà Tĩnh 29TSC8

20 26202242081  Nguyễn Thảo  Vân 24/01/2002 Quảng Nam 29TSC8

21 27203320107  Huỳnh Thị  Vi 04/02/2003 Quảng Ngãi 29TSC8

22 26205439526  Nguyễn Dương Hà  Vy 18/01/2002 Gia Lai 29TSC8

23 28204105114  Trần Thị Thảo  Vy 21/04/2004 Bình Định 29TSC8

24 26203128920  Hoàng Thị Ánh  Yến 01/07/2001 Quảng Bình 29TSC8

25 26212134691  Nguyễn Thành  Thái 19/05/2002 Quảng Bình 29TYC5 Thi ghép
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